
BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
Dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Lộc Bình (phương án tạm tính)

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện Lộc Bình)

STT Họ và tên
Tồ̉ng kinh phí bồi

thường, hỗ trợ
 (Đồng)

Bồi thường, hỗ
trơ ̣vê ̀đất (Đồng)

Hỗ trợ chuyển
đổi nghề và tìm
kiếm  việc làm

(Đồng)

Bồi thường, cây
cối, hoa màu, vật

nuôi  (Đồng)

Hỗ trợ 01 vụ hoa
màu theo Khoản 3

Điều 17 Quyết
định 07/2021/QĐ-

UBND
(Đồng)

Hô ̃trơ ̣khác
để  ổn định
đời sống và

sản xuất
(Đồng)

Ghi chú

1 Vũ Thị Quân 48.061.050 9.642.050 26.296.500 3.357.000 8.765.500

2 Tăng Văn Tiếp 46.648.860 9.140.560 24.928.800 4.269.900 8.309.600

3 Hà Văn Nghĩa 10.482.800 1.990.450 5.428.500 1.091.200 163.150 1.809.500

4 Phùng Văn Thìn 75.660.000 15.292.200 41.706.000 4.759.800 13.902.000

5 Hà Văn Cương 12.137.660 2.548.810 6.951.300 320.450 2.317.100

6 Hà Văn Thường 6.475.060 1.359.710 3.708.300 170.950 1.236.100

Tổng cộng 199.465.430 39.973.780 109.019.400 13.477.900 654.550 36.339.800
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